KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 2. LỚP 1B.

	Thứ 
	Buổi
	Tiết 
	Môn 
	Tên bài
	Ghi chú

	Hai
	sáng
	1
	Chào cờ
	HĐTN: Xây dựng Đôi bạn cùng tiến
	

	
	
	2
	Toán
	Các số 4, 5, 6
	

	
	
	3
	Học vần
	Bài 4. o, ô (Tiết 1+ 2)
	

	
	
	4
	Học vần
	
	

	
	Chiều
	1
	KNS
	Chủ đề: KN thích nghi với yêu cầu học tập. 
Tiết 2: Tập trung để học tập
	

	
	
	2
	CLB
	Tiết 3: Phân loại sự vật (theo màu, kích thước, công dụng)
	

	
	
	3
	CLB
	Tiết 4: Nhận diện quy luật đơn giản (chuỗi màu, số, hình).
	

	Ba
	Sáng
	1
	Học vần
	Bài 5. cỏ, cọ (Tiết 1+ 2)
	

	
	
	2
	Học vần
	
	

	
	
	3
	Toán
	Các số 7, 8, 9
	

	
	
	4
	TV tăng
	Ôn bài cỏ, cọ.
	

	Tư
	Sáng
	1
	Học vần
	Bài 6. ơ, d (Tiết 1 +2)
	

	
	
	2
	Học vần
	
	

	
	
	3
	Toán
	Số 0
	

	
	
	4
	Toán Tăng
	Ôn các số: 4, 5,6,7, 8, 9, 0 – T1
	

	
	Chiều
	1
	Tập viết
	Tập viết (sau bài 4, 5)
	

	
	
	2
	K.chuyện
	Bài 8. Kể chuyện Chồn con đi học
	

	
	
	3
	TV tăng
	Ôn âm ơ, d
	

	Năm
	Chiều
	1
	Học vần
	Bài 7. đ, e (Tiết 1 +2)
	

	
	
	2
	Học vần
	
	

	
	
	3
	Tv tăng
	Ôn âm đ, e
	

	Sáu
	Chiều
	1
	Tập viết
	Tập viết (sau bài 6, 7)
	

	
	
	2
	Học vần
	Bài 9. Ôn tập
	

	
	
	3
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt sao. HĐTN: Hát về tình bạn
	


                                                             Duyệt ngày….. tháng….. năm 2025

                                                                  Phó hiệu trưởng

                                                                          Nguyễn Thị Hằng

Thứ hai ngày 15 tháng 9 năm 2025

Sáng                                                     Tiết 1: Chào cờ
HĐTN: Xây dựng đôi bạn cùng tiến

I, yêu cầu cần đạt

- Nhận xét, đánh giá kết quả tuần 1, phương hướng phấn đấu trong tuần 2
HS có ý thức đoàn kết, giúp đỡ bạn bè trong học tập và rèn luyện

II. Đồ dùng dạy học

SGK HĐTN

III. cách tiến hành

Phần 1: ND chào cở

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)

- GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở, chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ. 

2. SINH HOẠT DƯỚI CỜ (15 phút)

2.1. Thực hiện nghi lễ chào cờ

- GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ.

2.2. Đánh giá công tác tuần 1. 

* Ưu điểm:

- Đa số học sinh thực hiện tốt các nội quy, quy định của trường, lớp.

+ Đi học đúng giờ.

+ Để xe đúng nơi quy định.

+ Giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, vệ sinh cá nhân

+ Thực hiện đúng đồng phục theo quy đinh cả Liên đội.

- HS ngoan ngoãn, lễ phép, kính thầy, mến bạn.

- Tích cực tham gia các hoạt động do Liên đội phát động như: TD giữa giờ.

- Đã thành lập đội Nghi Lễ, đội cờ đỏ, đội phát thanh măng non, đội văn nghệ.

* Hạn chế:

- Một số lớp việc vệ sinh lớp, đổ thùng rác đầy trước giờ học chưa được tốt, lớp học còn nhiều giấy rác, vỏ bánh, kẹo đầu giờ học (HS khối lớp 5).

- Một số HS tham gia những trò chơi nhà trường nghiêm cấm: Đá chai, lọ giờ ra chơi.

- HS đu cây làm gãy cành cây, nguy hiểm.

- Về việc thực hiện quy định không đi xe vào sân trường đối với phụ huynh trong giờ đưa con đi học chưa thực hiện tốt. (Đề nghị các đc GVCN nhắc nhở phụ huynh)
- Việc xếp hàng ra vào lớp sau giờ sinh hoạt tập thể một số lớp chưa nghiêm túc, hàng lối chưa đều, đẹp. Còn nô đùa, xô đẩy bạn gây tai nạn tương tích. (HS lớp 1,5C)

2.3. Triển khai công tác tuần 2.

- Tiếp tục duy trì tốt mọi nền nếp:

+ Đi học đúng giờ.

+ Thực hiện tốt đồng phục.

+ Giữ gìn vệ sinh lớp học, vệ sinh sân trường.

+ Đội viên thực hiện tốt việc đeo khăn quàng đúng quy cách.

- Triển khai hoạt động của đội cờ đỏ.

- Tiếp tục tham gia tập luyện các bài TDGG mới do Liên đội xây dựng.

- Tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh không đi xe vào sân trường trong giờ đưa con đi học.

- Tuyên truyền măng non về chủ đề ATGT đường bộ.

- Các lớp được phân công trực ban chú ý đánh trống đúng giờ theo quy định của Nhà trường.

+ Tuần 2: HS lớp 5B trực ban.


	- HS Chuẩn bị 

- HS Chào cờ. 

- GV trực ban: Cô Hảo.

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe và thực hiện.

- HS về lớp thực hiện


Phần 2: Hoạt động trải nghiệm

- GV giúp HS hiểu thế nào là đôi bạn cùng tiến
GV phát động phong trào “Đôi bạn cùng tiến”. 
- Cho HS tự kết đôi thành lập những đôi bạn cùng tiến để cùng giúp đỡ nhau học tập tốt, khuyến khích những bạn ở gần nhà nhau có thể đăng kí thành một đôi (nếu HS không kết đôi được GV chỉ định)

- Nhắc nhở HS tham gia giúp đỡ các bạn trong lớp về việc học tập và rèn luyện
 - Hướng dẫn một số việc làm để HS thực hiện: hăng hái tham gia xây dựng bài; giảng bài cho bạn khi bạn không hiểu; tranh thủ hướng dẫn, giúp đỡ bạn làm các bài GV vừa dạy trong giờ ra chơi, nghỉ giải lao, cùng nhau chuẩn bị bài ở nhà

Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CÁC SỐ 4, 5, 6

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:

- Biết cách đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 6. Thông qua đó, HS nhận biết được số lượng , hình thành biểu tượng về các số 4, 5, 6.

-  Đọc, viết được các số 4, 5, 6.

-  Lập được các nhóm đồ vật có số lượng 4, 5, 6.
- Học sinh tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu của giáo viên nêu ra.
- Phát triển các  NL toán học

- Học sinh phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học thông qua hoạt động quan sát tranh, đếm số lượng, nêu số tương ứng….

-  Học sinh phát triển năng lực giao tiếp toán học thông qua việc đếm, sử dụng các số để biểu thị số lượng, trao đổi với bạn về số lượng của sự vật trong tranh.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tivi, phần mềm Học 10.com

- Bộ đồ dùng Toán
- SGK Toán, VBT Toán

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	1. Hoạt động mở đầu:

* Khởi động:

- Hướng dẫn học sinh hát, kết hợp vận động bài “ tập thể dục buổi sáng”
- GV cho HS quan sát tranh khởi động  trang 10 SGK và làm việc nhóm đôi về số lượng các sự vật trong tranh.

- GV gọi một vài cặp lên chia sẻ trước lớp

- Giáo viên giới thiệu bài:

2. Hoạt động khám phá hình thành kiến thức:
1. Hình thành các số 4, 5, 6.

* Quan sát

- GV yêu cầu HS đếm số con vật và số chấm tròn ở dòng thứ nhất của khung kiến thức.

- Có mấy bông hoa? Mấy chấm tròn?

- Vậy ta có số mấy?

- GV giới thiệu số 4

- Có mấy con vịt? Mấy chấm tròn?

- Vậy ta có số mấy?

- GV giới thiệu số 5

- Có mấy quả táo? Mấy chấm tròn?

- Vậy ta có số mấy? GV giới thiệu số 6

* Nhận biết số 4, 5, 6.

- GV yêu cầu học sinh lấy ra 4 que tính rồi đếm số que tính lấy ra.

- GV yêu cầu học sinh lấy ra 5 que tính rồi đếm số que tính lấy ra.

- GV yêu cầu học sinh lấy ra 6 que tính rồi đếm số que tính lấy ra.

- Giáo viên vỗ tay 6 cái yêu cầu học sinh lấy thẻ có ghi số tương ứng với tiếng vỗ tay

- Giáo viên vỗ tay 4 cái yêu cầu học sinh lấy thẻ có ghi số tương ứng với tiếng vỗ tay

- Giáo viên vỗ tay 5 cái yêu cầu học sinh lấy thẻ có ghi số tương ứng với tiếng vỗ tay

2. Viết các số 4, 5, 6.

* Viết số 4

- GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn học sinh viết :

+ Số 4 cao: 4 ô li .Gồm 3 nét

- GV HD cách viết: 

+ Nét 1: Đặt bút trên đường kẻ 5, viết nét thẳng xiên 

+ Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1 chuyển hướng bút viết nét thẳng ngang 

+ Nét 3: Từ điểm dừng bút của nét 2, lia bút lên đường kẻ 4 viết nét thẳng đứng 

- GV cho học sinh viết bảng con

* Viết số 5, 6 

- GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn học sinh viết tương tự.

3. Hoạt động thực hành luyện tập.
Bài 1. Số  ?

- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV cho học sinh làm việc cá nhân 

- GV cho học sinh làm việc nhóm đôi trao đổi với bạn về số lượng.

- GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm

Bài 2. Lấy hình phù hợp (theo mẫu)
- GV hướng dẫn HS làm mẫu

+ Quan sát hình đầu tiên có mấy ô vuông?

+ 3 ô vuông ghi số mấy?

- GV cho học sinh làm phần còn lại qua các thao tác:

+ Đọc số ghi dưới mỗi hình, xác định số lượng ô vuông cần lấy cho đúng với yêu cầu của bài.

+ Lấy số ô vuông cho đủ số lượng, đếm kiểm tra lại

+ Chia sẻ sản phẩm với bạn, nói cho bạn nghe kết quả.

Bài 3. Số  ?

- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV cho học sinh làm bài cá nhân

- GV tổ chức cho học sinh thi đếm 1-6 và 6-1

- GV cùng HS nhận xét tuyên dương

4. Hoạt động vận dụng:
Bài 4. Số  ?

- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV cho học sinh làm việc nhóm đôi

- GV cùng học sinh nhận xét

* Củng cố, dặn dò
- Bài học hôm nay chúng ta biết thêm được điều gì?
	- HS khởi động.

- Nhắc lại tên bài.

- HS làm việc nhóm đôi: cùng quan sát và chia sẻ trong nhóm :

+ 4 bông hoa

+ 5 con vịt

+ 6 quả táo

- Các nhóm lần lượt lên chia sẻ

- HS làm việc cá nhân lấy 4 que tính rồi đếm : 1, 2, 3, 4

- HS làm việc cá nhân lấy 5 que tính rồi đếm : 1, 2, 3, 4, 5

- HS làm việc cá nhân lấy 6 que tính rồi đếm : 1, 2, 3, 4, 5, 6

- HS làm việc cá nhân : nghe tiếng vỗ tay lấy thẻ có ghi số 6

- HS làm việc cá nhân : nghe tiếng vỗ tay lấy thẻ có ghi số 4

- HS làm việc cá nhân : nghe tiếng vỗ tay lấy thẻ có ghi số 5

- Học sinh theo dõi và quan sát

- Viết theo hướng dẫn

- HS tập viết số 4

- Học sinh theo dõi và quan sát

- HS viết cá nhân

- Hs viết theo hướng dẫn

- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu bài

- HS đếm số lượng mỗi loại quả có trong bài rồi đọc số tương ứng.

- HS thay nhau chỉ vào từng hình nói :

+ Có 3 ô vuông

+ Ghi số 3

- HS làm các phần còn lại theo hướng dẫn của giáo viên lấy 

- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu

- HS đếm các khối lập phương rồi đọc số tương ứng.

- HS thi đếm từ 1 đến 6 và đếm từ 6 đến 1

- Học sinh nhắc lại yêu cầu

- HS quan sát tranh suy nghĩ, nói cho bạn nghe số lượng của quyển sách, ...

- Các nhóm lần lượt lên chia sẻ




Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)…………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..


Tiết 3+4: Học vần
BÀI 4: o – ô (tiết 1+2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Phát triển các năng lực đặc thù – năng lực ngôn ngữ:

- Nhận biết các âm và chữ cái o, ô; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có o, ô với các mô hình “âm đầu + âm chính”: co, cô.
- Nhìn tranh, ảnh minh họa, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm o, âm ô. Tìm được chữ o, ô trong bộ chữ

- Biết viết trên bảng con các chữ o và ô và tiếng co, cô.
2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Máy tính,  ti vi; phần mềm Học10.com để minh họa từ khóa, từ trong bài tập 

-  Bảng con; Vở Bài tập Tiếng Việt; Bộ đồ dùng Tiếng Việt

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC CHỦ YẾU:

	TIẾT 1

1. Hoạt động mở đầu:

* Khởi động: 

- Hướng dẫn học sinh hát, kết hợp vận động bài “ tập thể dục buổi sáng”
* Kiểm tra: 

- GV viết bảng: ca, cá, cà.

- GV đọc cho cả lớp viết bảng con: cà, cá

- GV nhận xét đánh giá. 

2 .Hoạt động khám phá hình thành kiến thức:

1. Giới thiệu bài: 

- GV viết lên bảng tên bài: o, ô giới thiệu: hôm nay, các em học bài về: âm o và chữ ô; âm o và chữ ô.

- GV chỉ chữ o, nói o.

- GV chỉ chữ ô, nói ô.

 2. Chia sẻ và khám phá: ( BT1)
a, Dạy âm o, chữ o:

- GV đưa ra hình các bạn đang kéo co và hỏi: Các bạn trong tranh đang làm gì?

- GV chỉ tiếng co 

- GV đưa mô hình tiếng co 

- Đánh vần tiếng co

b, Dạy âm ô, chữ ô: ( Dạy như âm o, chữ o )

3. Hoạt động luyện tập

a, Mở rộng vốn từ: ( BT2)

- GV nêu yêu cầu của bài tập: Nói to tiếng có âm o vừa vỗ tay.

- GV y/c HS quan sát tranh và nêu tên từng con vật.

- GV chỉ tranh, HS đọc.

- GV chỉ hình, mời 2 HS làm mẫu, vừa nói to tiếng có âm o vừa vỗ tay, nói thầm tiếng không có âm o.

- GV hướng dẫn tương tự với tiếng có âm ô

- Tìm những tiếng có âm o, ô  ngoài bài

b, Mở rộng vốn từ: ( BT 3- Thực hiện như BT2)

c, Tìm chữ o, ô:

*GV giới thiệu chữ o, ô:

- GV giới thiệu chữ o, ô in thường.

- GV giới thiệu chữ O, Ô in hoa.

* Tìm chữ o, ô trong bộ chữ:

- GV đưa lên bảng hình minh họa BT4, giới thiệu tình huống: 

- GV y/c HS tìm chữ o, ô trong bộ chữ.

-Gv nhận xét tuyên dương.

-GV y/c HS đọc lại bài vừa học.

TIẾT 2

d, Tập viết: ( Bảng con-BT5 )

- GV hướng dẫn HS cách lấy bảng con và dùng bảng.

- GV giới thiệu mẫu chữ viết thường  o, ô cỡ vừa.

- GV viết mẫu từng chữ và tiếng trên bảng vừa hướng dẫn quy trình.

+ Chữ o: 

+ Chữ ô

+ Tiếng co

+ Tiếng cô: 

- GV y/c HS thực hành viết:

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV nhận xét, tuyên dương.

4. Hoạt động vận dụng:

- Tìm tiếng có âm đã học

- Thi đọc giữa các tổ các âm, tiếng đã học ở bài trước

- Nghe viết các âm, tiếng đã học

* Củng cố- Dặn dò:

- Gv tổng kết bài . 

- Nhận xét tiết học.
	- HS hát khởi động

- 3 HS đọc

-HS viết bảng con

- Nhận xét

-HS lắng nghe.

- HS đọc theo.

- HS quan sát và trả lời: Đang keo co ạ.

-HS  trả lời gồm 2 âm, âm c và âm o, âm c đứng trước âm o đứng sau. Đọc : co theo cá nhân, tổ, cả lớp.

-2HS làm mẫu.

-HS quan sát tranh và trả lời: cò, thỏ, dê, nho, mỏ, gà.

-1 HS đọc.

-HS thực hiện làm bài 

-2HS làm mẫu.

- Cả lớp thực hiện

-1vài HS: bò, mò, ho, nho, kho…..

- Lắng nghe

- HS thực hiện tìm. Giơ bảng.

- HS đọc bài.

-HS lấy bảng con.

-HS quan sát và đọc chữ cái cô giáo giới thiệu.

-HS lắng nghe, quan sát.

-HS tập viết trên bảng con 2-3 lần chữ o,ô.

-HS giơ bảng.

-HS xóa bảng viết tiếng co, cô 2-3 lần.

- Hs thi đua tìm tiếng ngoài bài

- Thi đọc

- Viết theo yêu cầu

- Lắng nghe





Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chiều:                                         Tiết 1: Kĩ năng sống

CHỦ ĐỀ: KỸ NĂNG THÍCH NGHI VỚI YÊU CẦU HỌC TẬP
Tiết 2: Tập trung để học tập
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù
- HS biết vai trò, phương pháp để của việc tập trung học tập.
- HS biết chủ động trong việc học tập.
- Vận dụng sự tập trung khi học tập.

2.Năng lực chung

- Năng lực tự lập, tập trung.

- Năng lực giao tiếp.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

3. Phẩm chất

-  Tập trung, chăm chỉ hơn trong học tập.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bài giảng powerpoint, tranh ảnh, mô hình, giấy A4.

- Học sinh: Sách vở, đồ dùng học tập.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động 
Trò chơi: “Đóng băng” 
Cách tiến hành: 
Lớp chia thành 2 nhóm.
Nếu trong câu nói của giáo viên có từ "nhảy" thì cả lớp sẽ nhảy lên theo yêu cầu của giáo viên.
Khi trong câu nói của giáo viên có từ "đóng băng" thì cả lớp sẽ phải dừng lại và giữ nguyên trạng thái cuối cùng.
Bạn nào không giữ nguyên trạng thái cuối cùng sẽ phải tham gia thử thách.
Kết luận: Trong trò chơi vừa rồi, có những bạn rất tập trung và giành chiến thắng trong trò chơi nhưng có những bạn vẫn chưa tập trung. Vậy tập trung mang lại điều gì và làm thế nào để tập trung trong học tập? Chúng ta cùng vào bài học hôm nay. 
2. Hoạt động hình thành kiến thức
*Phương pháp dạy học: tia chớp, đàm thoại.
Hoạt động 1: Lợi ích của việc tập trung trong học tập. 
Trò chơi: “Đúng hay sai”
Cách tiến hành:
Lớp chia thành các nhóm.
GV đặt ra câu hỏi Đ, S.
Học sinh trả lời bằng ngôn ngữ hình thể:
+ Với đáp án Đ: Học sinh bắn tim.
+ Với đáp án S: Học sinh để chéo tay. 
Nhóm có nhiều bạn trả lời chính xác là nhóm chiến thắng. 
Bộ câu hỏi:
Tập trung trong học tập giúp chúng ta nhớ bài hơn. Đúng hay sai?
Tập trung trong học tập sẽ khiến chúng ta không hiểu bài. Đúng hay sai?
Mất tập trung trong học tập sẽ giúp chúng ta học giỏi. Đúng hay sai?
Tập trung trong học tập giúp chúng ta học tốt hơn. Đúng hay sai?
GV hỏi: Vậy theo em tập trung mang lại lợi ích gì trong học tập?
Kết luận: Lợi ích của việc tập trung trong học tập:
Giúp chúng ta nhớ bài.
Không trôi kiến thức.
Rèn được thói quen học tập hiệu quả. 
Hoạt động 2: Để tập trung trong giờ học em cần?
- GV cho hs theo luận
- GV nhận xét: Để tập trung trong giờ học em cần: 
+ Ngồi học đúng tư thế 
+ Chăm chú nghe thầy cô giảng bài
+ Ghi chép, làm bài tập đầy đủ
+ Hăng hái phát biểu ý kiến
Hoạt động 3: Hậu quả của việc mất tập trung trong học tập. 
GV hỏi: Nếu mất tập trung sẽ gây ra hậu quả gì trong học tập?
Kết luận: Hậu quả của việc mất tập trung trong học tập:
- Không hiểu được bài.
- Không làm được bài.
- Bị hổng kiến thức. 
- Chán học
3. Hoạt động luyện tập
HĐ1: Trải nghiệm: “Tìm sự khác biệt”
- Luật chơi:
- GV cho các hình ảnh. Gọi 2 học sinh, 1 bạn sẽ để tập trung nhìn , 1 bạn thì sẽ bị quấy rối . bạn nào nhìn được nhanh bạn ý chiến thắng.
Kết luận: Nếu chúng ta không tập trung nghe thầy cô giảng bài thì chúng ta không thể hiểu bài. Từ đó, chúng ta sẽ không làm được bài tập, bài kiểm tra,…bị hổng kiến thức và không theo kịp được các bạn. 
 Liên hệ thực tế: Em thấy bản thân mình đã là người tập trung trong học tập chưa?
HĐ2: Các phương pháp để tập trung học tốt.
Cách tiến hành:
- Học sinh thực hành một số cách tập trung. 
GV hướng dẫn: 
1: Hít một hơi thật sâu, thở ra thật nhẹ nhàng.
 2: Tư thế học sinh giỏi: Lưng thẳng, mắt nhìn, tai chăm chú và thật trật tự.
* Với học sinh đặc biệt:
GV chuẩn bị: Bút màu, giấy, tranh tô màu. Giao cho học sinh thực hiện và hoàn thiện sản phẩm theo chủ đề của bài.
Phương pháp: Sử dụng đồ dùng giáo cụ học sinh được tham gia hoạt động tránh gây mất tập trung cho học sinh khác.
4. Hoạt động vận dụng
- GV tổng hợp hệ thống lại nội dung bài học
- GV: Củng cố lại kiến thức đã học.
- Khi tập trung chúng ta sẽ làm được mọi việc nhanh hơn.
	1. Hoạt động khởi động 
- HS vận động theo hướng dẫn của GV.
Tiến hành chơi theo sự hướng dẫn của giáo viên.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh tham gia trò chơi.
- Học sinh lắng nghe và trả lời câu hỏi.
- Học sinh lắng nghe và ghi nhớ.
- Học sinh trả lời câu hỏi
- Học sinh lắng nghe
3. Hoạt động luyện tập
- Học sinh thực hành theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- Học sinh lắng nghe và ghi nhớ.
- Học sinh hoạt động
4. Hoạt động vận dụng
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
- HS về nhà thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Tiết 2: Câu lạc bộ
Tiết 3: Phân loại sự vật (theo màu, kích thước, công dụng)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù

- Hiểu được các tiêu chí cơ bản để phân loại sự vật: màu sắc, kích thước, công dụng.

- Nhận biết được sự vật có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau.

2. Năng lực chung
- Phát triển khả năng quan sát chi tiết các đặc điểm của sự vật.

- Phát triển tư duy logic, khả năng sắp xếp và tổ chức thông tin.

- Phát triển kỹ năng hợp tác, giao tiếp khi làm việc nhóm.

3. Phẩm chất

- Hào hứng, tích cực tham gia các hoạt động phân loại.

- Biết cách sắp xếp đồ dùng cá nhân, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.

- Phát triển tinh thần tìm tòi, khám phá thế giới xung quanh.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC – HỌC LIỆU
- Giáo viên: 

+ Kế hoạch bài dạy, bài giảng powerpoint.

Các vật thật hoặc hình ảnh đa dạng ( quả bóng đỏ, bút chì xanh, hộp quà vàng, bông hoa tím..), Phiếu bài tập, Rổ/hộp đựng đồ vật.

- Học sinh: Sách vở, đồ dùng học tập.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động 

"Đồ vật bí ẩn" (5 phút)

- Mục tiêu: Kích thích sự tò mò, gợi mở về các đặc điểm của sự vật.

- Cách tiến hành:

Giáo viên cho học sinh nhắm mắt lại.

Giáo viên giấu một vật bất kỳ (ví dụ: một quả bóng màu đỏ) sau lưng hoặc trong một túi.

Giáo viên mô tả vật đó mà không nêu tên: "Đây là một vật có hình tròn, màu đỏ. Nó dùng để chơi. Đố các con là gì?"

Học sinh đoán tên vật.

Giáo viên lặp lại 1-2 lần với vật khác.

Kết nối bài mới: "Để đoán được đồ vật, chúng ta phải nói về màu sắc, hình dạng, công dụng của nó đúng không nào? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học cách phân loại các đồ vật dựa vào những đặc điểm đó nhé!"

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

+ Phân loại theo MÀU SẮC 

Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết và phân loại sự vật theo màu sắc.

Cách tiến hành:

Giới thiệu các vật phẩm.

Giáo viên đưa ra một rổ chứa nhiều đồ vật/hình ảnh có màu sắc khác nhau (ví dụ: quả bóng đỏ, bút chì xanh, lá cây xanh, cục tẩy trắng, bông hoa đỏ, ô tô xanh...).

Giáo viên hỏi: "Các con thấy các đồ vật này có gì khác nhau?" (Học sinh sẽ nói về màu sắc).

Hướng dẫn phân loại.

Giáo viên đặt các vòng tròn hoặc tấm thảm có màu sắc tương ứng (ví dụ: vòng tròn đỏ, vòng tròn xanh, vòng tròn vàng...).

Giáo viên làm mẫu: "Quả bóng này màu đỏ, cô sẽ đặt vào vòng tròn màu đỏ."

+ Phân loại theo KÍCH THƯỚC 
Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết và phân loại sự vật theo kích thước (lớn/nhỏ).

Cách tiến hành:

Bước 1: Giới thiệu các vật phẩm.

Giáo viên đưa ra một số cặp đồ vật cùng loại nhưng khác kích thước (ví dụ: quả bóng lớn - quả bóng nhỏ; cuốn sách dày - cuốn sách mỏng; hộp bút lớn - hộp bút nhỏ...).

Giáo viên hỏi: "Hai quả bóng này có gì khác nhau?" (Học sinh sẽ nói về kích thước).

Hướng dẫn phân loại.

Giáo viên đặt hai biểu tượng/hình vẽ: một hình lớn và một hình nhỏ.

Giáo viên làm mẫu: "Quả bóng này to, cô đặt vào ô 'Lớn'. Còn quả bóng này nhỏ, cô đặt vào ô 'Nhỏ'."

+ Phân loại theo CÔNG DỤNG (

Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết và phân loại sự vật theo công dụng.

Cách tiến hành:

Giới thiệu các vật phẩm.

Giáo viên đưa ra các đồ vật thuộc nhiều nhóm công dụng khác nhau (ví dụ: bút chì, thước kẻ, tẩy, kéo (đồ dùng học tập); búp bê, ô tô đồ chơi, xếp hình (đồ chơi); bát, đũa, thìa, cốc (đồ dùng ăn uống)...).

Giáo viên hỏi: "Các đồ vật này dùng để làm gì?"

 Hướng dẫn phân loại.

Giáo viên chuẩn bị các rổ/hộp có dán nhãn hoặc hình ảnh biểu trưng cho công dụng (ví dụ: hình cuốn sách cho "Đồ dùng học tập", hình búp bê cho "Đồ chơi", hình cái bát cho "Đồ dùng ăn uống"...).

Giáo viên làm mẫu: "Cái kéo này dùng để cắt, nó là đồ dùng học tập, cô sẽ đặt vào rổ 'Đồ dùng học tập'."
3. Hoạt động luyện tập
+ Bài thực hành số 1:
- Mời từng học sinh lên chọn một vật và đặt vào vòng tròn màu sắc tương ứng.

Giáo viên hỏi: "Con chọn vật gì? Vật đó màu gì? Con đặt vào vòng tròn màu nào?"

 Kiểm tra và tổng kết.

· Giáo viên cùng học sinh kiểm tra lại kết quả.

Khẳng định: "Các con đã phân loại rất đúng! Chúng ta đã xếp các đồ vật có cùng màu sắc vào một nhóm."
+ Bài thực hành số 2:
- Mời học sinh lên chọn một cặp vật và đặt vào ô kích thước phù hợp.

Giáo viên hỏi: "Con chọn vật gì? Vật đó lớn hay nhỏ? Con đặt vào ô nào?"

- Kiểm tra và tổng kết.

- Giáo viên cùng học sinh kiểm tra lại kết quả.

Khẳng định: "Giỏi quá! Chúng ta đã biết cách phân loại đồ vật theo kích thước rồi!"

 + Bài thực hành số 2:

Chia lớp thành các nhóm nhỏ (nếu có đủ đồ vật và không gian). Mỗi nhóm nhận một rổ đồ vật hỗn hợp. Nhiệm vụ của nhóm là phân loại đồ vật vào các rổ công dụng tương ứng.

Giáo viên quan sát, hỗ trợ.

Trình bày và tổng kết.

Mời đại diện các nhóm trình bày kết quả phân loại của nhóm mình.

Giáo viên nhận xét, khen ngợi.

Khẳng định: "Các con đã phân loại rất chính xác! Mỗi đồ vật đều có công dụng riêng và chúng ta có thể xếp chúng vào nhóm phù hợp dựa trên công dụng của chúng."
4. Hoạt động vận dụng

- Về nhà, các con hãy thử giúp bố mẹ phân loại đồ chơi, quần áo hay đồ dùng học tập của mình nhé!"
	1. Hoạt động khởi động 

- HS lắng nghe luật chơi.

- HS tích cực tham gia trò chơi.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.

- HS tích cực tham gia trò chơi. 

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

 + Phân loại theo MÀU SẮC 

· HS quan sát

- HS chú ý lắng nghe và ghi nhớ.

· HS trả lời câu hỏi
- HS nhận biết

- HS chú ý lắng nghe và ghi nhớ.

+ Phân loại theo KÍCH THƯỚC 
- HS quan sát lắng nghe

- HS trả lời câu hỏi

+ Phân loại theo CÔNG DỤNG (

· HS quan sát

- HS trả lời câu hỏi

· HS quan sát
3. Hoạt động luyện tập

-HS lắng nghe và thực hiện

- HS ghi nhớ

- HS quan sát và thực hiện trò chơi

- HS tham gia trải nghiệm nhiệt tình.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.

· HS thực hiện theo nhóm

HS lắng nghe và ghi nhớ

4. Hoạt động vận dụng

- HS lắng nghe và ghi nhớ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiết 3: Câu lạc bộ
Tiết 4: Nhận diện quy luật đơn giản (chuỗi màu, số, hình).

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Năng lực đặc thù

- Nhận biết được các quy luật đơn giản về màu sắc, hình dạng và số lượng trong một chuỗi.

- Hiểu được khái niệm "quy luật" là sự lặp lại có trật tự của một yếu tố hoặc một nhóm yếu tố.

2. Năng lực chung
- Phát triển khả năng quan sát, phân tích để tìm ra mối liên hệ giữa các đối tượng trong chuỗi.

- Rèn luyện kỹ năng dự đoán và hoàn thành chuỗi theo quy luật cho trước.

- Phát triển tư duy logic, tư duy phản biện.

- Phát triển kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm (nếu có hoạt động nhóm).

3. Phẩm chất

- Phát triển sự kiên nhẫn, tỉ mỉ khi tìm kiếm quy luật.

- Yêu thích môn học Tư duy sáng tạo, thích khám phá những điều mới mẻ.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC – HỌC LIỆU
- Giáo viên: 

+ Kế hoạch bài dạy, bài giảng powerpoint.

+ Chuỗi màu: Các thẻ màu sắc (đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương...)

+ Chuỗi hình: Các thẻ hình dạng cơ bản (tròn, vuông, tam giác) 

+ Chuỗi số lượng/hình ảnh tăng dần:

- Học sinh: Sách vở, đồ dùng học tập.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động 

"Ai đoán giỏi" 
Mục tiêu: Kích thích sự tò mò, hứng thú, tạo tâm thế sẵn sàng cho bài học.

Cách tiến hành:

Giáo viên đưa ra một chuỗi động tác đơn giản (ví dụ: vỗ tay 1 cái - vỗ tay 2 cái - vỗ tay 1 cái - vỗ tay 2 cái...). Sau đó dừng lại và hỏi: "Tiếp theo cô sẽ làm gì?"

Hoặc giáo viên có thể kể một câu chuyện có yếu tố lặp lại (ví dụ: "Có một bạn thỏ, bạn ấy cứ đi một bước lại nhảy một bước. Đi - Nhảy - Đi - Nhảy. Vậy tiếp theo bạn thỏ sẽ làm gì?").

Học sinh quan sát, lắng nghe và dự đoán.

Giáo viên khen ngợi những học sinh đoán đúng.

Kết luận: "Các con thật giỏi! Chúng ta vừa cùng nhau tìm ra quy luật của các hành động đó. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá những quy luật thú vị khác nữa nhé!"

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

Khám phá quy luật 

- Mục tiêu: Giúp học sinh nhận diện và hiểu về các loại quy luật đơn giản (màu, hình, số).

- Cách tiến hành:

Quy luật màu sắc.

Giáo viên dán lên bảng một chuỗi màu sắc đơn giản (ví dụ: Đỏ - Xanh - Đỏ - Xanh - ?).

Giáo viên hỏi: "Các con thấy các màu sắc này được sắp xếp như thế nào?" "Màu nào lặp đi lặp lại?" "Vậy tiếp theo sẽ là màu gì?"

Mời học sinh lên điền/dán thẻ màu còn thiếu.

Lặp lại với 1-2 chuỗi màu khác (ví dụ: Vàng - Vàng - Xanh - Vàng - Vàng - Xanh - ?).

Quy luật hình dạng.

Giáo viên dán lên bảng một chuỗi hình dạng (ví dụ: Tròn - Vuông - Tròn - Vuông - ?).

Đặt câu hỏi tương tự như với chuỗi màu sắc.

Mời học sinh lên điền/dán thẻ hình còn thiếu.

Lặp lại với 1-2 chuỗi hình khác (ví dụ: Tam giác - Tròn - Vuông - Tam giác - Tròn - Vuông - ?).

Quy luật số lượng/tăng dần.

Giáo viên dán lên bảng một chuỗi hình ảnh có số lượng khác nhau (ví dụ: 1 quả táo - 2 quả táo - 1 quả táo - 2 quả táo - ?) hoặc (1 chấm - 2 chấm - 3 chấm - 1 chấm - 2 chấm - 3 chấm - ?).

Đặt câu hỏi tương tự.

Mời học sinh lên điền/dán thẻ còn thiếu.

Có thể mở rộng với chuỗi số tăng dần đơn giản (ví dụ: 1 - 2 - 3 - 4 - ?).

Kết luận: "Các con thật giỏi! Chúng ta đã tìm ra rất nhiều quy luật khác nhau rồi đấy!" Giáo viên chốt lại: "Quy luật là sự sắp xếp lặp lại theo một thứ tự nhất định."
3. Hoạt động luyện tập
Thực hành - "Em là nhà thám hiểm quy luật" Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để tự mình hoàn thành các chuỗi theo quy luật.

Cách tiến hành:
Giới thiệu bài tập.
Giáo viên phát phiếu bài tập đã chuẩn bị. Trên phiếu có nhiều dạng chuỗi khác nhau (chuỗi màu, chuỗi hình, chuỗi số lượng) với các phần còn thiếu.

Yêu cầu học sinh quan sát, tìm ra quy luật và điền (vẽ/tô màu) vào chỗ trống còn thiếu để hoàn thành chuỗi.

Học sinh thực hành.
Giáo viên đi vòng quanh lớp, quan sát, hỗ trợ và gợi ý cho những học sinh gặp khó khăn.

Khuyến khích học sinh trao đổi với bạn bên cạnh (nếu làm nhóm).

Chữa bài và nhận xét.
Mời một vài học sinh lên trình bày bài làm của mình hoặc đọc đáp án.

Giáo viên nhận xét, sửa sai và tuyên dương những học sinh làm đúng, làm tốt.

Kết luận: "Các con đã làm rất tốt! Các con đã trở thành những nhà thám hiểm quy luật tài ba rồi!"
4. Hoạt động vận dụng

- Về nhà, các con hãy thử giúp bố mẹ phân loại đồ chơi, quần áo hay đồ dùng học tập của mình nhé!"
	1. Hoạt động khởi động 

- HS lắng nghe luật chơi.

- HS tích cực tham gia trò chơi.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.

- HS tích cực tham gia trò chơi. 

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

- HS lắng nghe

- HS quan sát

- HS trả lời câu hỏi

- HS trả lời câu hỏi, thực hiện yêu cầu

- Học sinh lắng nghe và nghi nhớ

3. Hoạt động luyện tập

· HS lắng nghe yêu cầu

· HS thực hiện

· HS thực hiện
· HS lắng nghe và ghi nhớ

4. Hoạt động vận dụng

- HS lắng nghe và ghi nhớ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có)
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Thứ  ba ngày 16 tháng 9 năm 2025

Sáng                                               Tiết 1+ 2: Học vần
Bài  5: cỏ, cọ ( T1 +2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Phát triển năng lực đặc thù, năng lực ngôn ngữ:
- Nhận biết các tiếng cỏ, cọ; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có mô hình “âm đầu + âm chính”; âm đầu + âm chính + thanh: cỏ, cọ.
- Nhìn trảnh ảnh minh họa và tự phát hiện được tiếng có thanh hỏi, thanh nặng; đọc được các tiếng dưới mỗi tranh vẽ (BT4).
- Đọc đúng bài tập đọc.
- Viết đúng các tiếng cỏ, cọ, cổ, cộ.
2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:
- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên, khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
- Biết hợp tác, chia sẻ với bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Ti vi kết nối mạng
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	                                               Tiết 1
1. Khởi động: 
- GV viết bảng : cỏ, cọ; giới thiệu bài.
2. Chia sẻ: (BT 1: Làm quen) 
* GV cho HS quan sát tranh cây cỏ hỏi: Đây là cây gì?
- GV chỉ tiếng cỏ.
* GV cho HS quan sát tranh cây cọ hỏi: Đây là cây gì?
- GV chỉ tiếng cọ.
3. Khám phá: (BT 2: Đánh vần)
a, Phân tích:
- GV: Tiếng cỏ gồm những âm nào? Dấu thanh gì?
- GV: Tiếng cọ gồm những âm nào? Dấu thanh gì?
b, Đánh vần:
- GV hướng dẫn cả lớp đánh vần tiếng cỏ, cọ. 
- GV: Các em vừa học tiếng mới là tiếng gì?
- GV chỉ bảng mô hình tiếng cỏ, cọ.
4. Luyện tập: 
+ Mở rộng vốn từ (BT2).
- GV nêu yêu cầu BT2.
- GV yc HS quan sát tranh BT2, thảo luận nhóm đôi, nói tên từng con vật, sự vật trong tranh.
- GV yc các nhóm trình bày.
- GV chỉ từng hình theo số thứ tự. 
- GV yc HS tìm tiếng có thanh hỏi.
* Lưu ý: HS gặp khó khăn khi tìm tiếng có thanh hỏi, GV cần phát âm thật chậm, kéo dài giúp HS tìm ra.
- GV chỉ từng hình theo thứ tự và không theo thứ tự.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV yc tìm tiếng ngoài bài có thanh hỏi.
- GV nhận xét, tuyên dương.
+ Mở rộng vốn từ (BT3):
- GV nêu yêu cầu BT3.
- GV yc HS quan sát tranh BT3, thảo luận nhóm đôi, nói tên từng con vật, sự vật trong tranh.
- GV yc các nhóm trình bày.
- GV chỉ từng hình theo số thứ tự. 
- GV yc HS tìm tiếng có thanh nặng.
* Lưu ý: HS gặp khó khăn khi tìm tiếng có thanh nặng, GV cần phát âm thật chậm, kéo dài giúp HS tìm ra.
- GV chỉ từng hình theo thứ tự và không theo thứ tự.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV yc tìm tiếng ngoài bài có thanh nặng.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS hát
- HS đọc: cỏ, cọ.
- HS nối tiếp trả lời: Đây là cây cỏ.
- HS đọc: cỏ (cá nhân, đồng thanh).
- HS trả lời: Đây là cây cọ.  
- HS đọc: cỏ (cá nhân, đồng thanh).
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS đánh vần 
- HS trả lời: Tiếng mới là: cỏ, cọ.
- HS đọc mô hình.
- HS nhắc lại yc theo GV.
- HS quan sát tranh , nói cho bạn cùng bạn nghe tên con vật, sự vật trong từng tranh.
- Đại diện các nhóm trình bày trước lớp.
- HS nói tên từng con vật, sự vật.
- HS suy nghĩ, trả lời cá nhân.
- HS nói to tiếng có thanh hỏi, nói nhỏ tiếng không có thanh hỏi. 
- HS suy nghĩ, trả lời cá nhân.
- HS nhắc lại yc theo GV.
- HS quan sát tranh , nói cho bạn cùng bạn nghe tên con vật, sự vật trong từng tranh.
- Đại diện các nhóm trình bày trước lớp.
- HS nói tên từng con vật, sự vật.
- HS suy nghĩ, trả lời cá nhân.
- HS nói to và vỗ tay tiếng có thanh nặng, nói nhỏ tiếng không có thanh nặng. 
- HS suy nghĩ, trả lời cá nhân.

	                                                Tiết 2
+ Tập đọc: (BT4): 
- GV cho HS quan sát lần lượt 4 bức tranh trong BT4 hỏi: Tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu từng tiếng trong bài: ò…ó…o, cò, ô, cổ.
- GV chỉ từng tiếng trong bài cho HS đọc thầm.
- GV yc HS đọc cả bài.
- GV nhận xét, tuyên dương.
* Tập viết (Bảng con – BT5).
- GV yêu cầu HS nêu cách cầm bút, tư thế ngồi viết đúng.
+ Làm mẫu:
- GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết lần tượt từng tiếng cỏ, cọ, cổ, cộ.
- GV cùng HS viết các chữ lên khoảng không.
- GV yc HS viết bảng con.
- GV nhận xét bài của HS.
5. Củng cố - dặn dò: 
- Bài hôm nay các em học được những tiếng nào?
- GV nhắc HS về tiếp tục luyện viết tiếng cỏ, cọ, cổ, cộ vào bảng con; đọc trước bài mới.
	- HS nối tiếp trả lời nội dung từng tranh.
- HS đọc thầm theo GV chỉ.
- HS đọc nối tiếp từng tiếng dưới mỗi tranh.
- HS đọc cả bài (cá nhân, tổ).
- HS nêu cách cầm bút, tư thế ngồi viết đúng.
- HS lắng nghe, ghi nhớ
- HS thực hiện theo GV.
- HS viết bảng con lần lượt các tiếng cỏ, cọ, cổ, cộ. 
- HS giới thiệu bài viết trước lớp. Cả lớp chia sẻ.
- HS trả lời: Tiếng cỏ, cọ, cổ, cộ.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiết  3: Toán
Các số 7, 8, 9

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
a. Kiến thức:
- Biết cách đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 9. Thông qua đó, HS nhận biết được số lượng , hình thành biểu tượng về các số 7, 8, 9
b. Kĩ năng:
-  Đọc, viết được các số 7, 8, 9.
-  Lập được các nhóm đồ vật có số lượng 7, 8, 9.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất:
a. Năng lực:

- Năng lực chung:HS đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 9. Thông qua đó, HS nhận biết được số lượng , hình thành biểu tượng về các số 7, 8, 9
- Năng lực đặc thù:Học sinh phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học thông qua hoạt động quan sát tranh, đếm số lượng, nêu số tương ứng….
- Học sinh phát triển năng lực giao tiếp toán học thông qua việc đếm, sử dụng các số để biểu thị số lwọng, trao đổi với bạn về số lượng của sự vật trong tranh.
b .Phẩm chất:
- Học sinh tích cực, hứng thú. Thực hiện các yêu cầu của giáo viên nêu ra.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh tình huống
- Bộ đồ dùng Toán 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của giáo viên

	1. Hoạt động mở đầu:
* Khởi động.
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi 
“ Hoa rung rinh trước gió”
- GV cho HS quan sát tranh khởi động  trang 10 SGK và làm việc nhóm đôi về số lượng các sự vật trong tranh.
- GV theo dõi, giúp đỡ học sinh
- GV gọi một vài cặp lên chia sẻ trước lớp
- Giáo viên giới thiệu bài
2. Hoạt động khám phá hình thành kiến thức.
1. Hình thành các số 7, 8, 9.
* Quan sát
- GV yêu cầu HS đếm số con vật và số chấm tròn ở dòng thứ nhất của khung kiến thức.
* Nhận biết số 7, 8, 9.
- GV yêu cầu học sinh lấy ra 7 que tính rồi đếm số que tính lấy ra.
- GV yêu cầu học sinh lấy ra 8 que tính rồi đếm số que tính lấy ra.
- GV yêu cầu học sinh lấy ra 9 que tính rồi đếm số que tính lấy ra.
- Giáo viên vỗ tay 7 cái yêu cầu học sinh lấy thẻ có ghi số tương ứng với tiếng vỗ tay
- Giáo viên vỗ tay 8 cái yêu cầu học sinh lấy thẻ có ghi số tương ứng với tiếng vỗ tay
- Giáo viên vỗ tay 9 cái yêu cầu học sinh lấy thẻ có ghi số tương ứng với tiếng vỗ tay
2. Viết các số 7, 8, 9.
* Viết số 7
- GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn học sinh viết :
+ Số 7 cao: 4 li . Gồm 3 nét
-  Cách viết: 
+ Nét 1: Đặt bút trên đường kẻ 5 viết nét thẳng ngang 
+ Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, chuyển hướng bút viết nét thẳng xiên  đến đường kẻ 1 thì dừng lại.
+ Nét 3: Từ điểm dừng bút của nét 2, lia bút lên khoảng giữa, viết nét thẳng ngang ngắn trên đường kẻ 3 
- GV cho học sinh viết bảng con
* Viết số 8, 9
- GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn học sinh viết tương tự như trên :
3. Hoạt động thực hành luyện tập.
Bài 1. Số  ?
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm việc cá nhân 
- GV cho học sinh làm việc nhóm đôi trao đổi với bạn về số lượng.
- GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm
Bài 2. Lấy hình phù hợp (theo mẫu)
- GV hướng dẫn HS làm mẫu
+ Quan sát hình đầu tiên có mấy tam giác?
+ 4 tam giác ghi số mấy?
- GV cho học sinh làm phần còn lại qua các thao tác:
+ Đọc số ghi dưới mỗi hình, xác định số lượng tam giác cần lấy cho đúng với yêu cầu của bài.
+ Lấy số tam giác cho đủ số lượng, đếm kiểm tra lại
+ Chia sẻ sản phẩm với bạn, nói cho bạn nghe kết quả.
· Nhận xét, tuyên dương

Bài 3. Số  ?
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm bài cá nhân
- GV tổ chức cho học sinh thi đếm 1-9 và 9-1
- GV cùng HS nhận xét tuyên dương
4. Hoạt động vận dụng
Bài 4. Số  ?
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm việc nhóm đôi
- GV cho các nhóm lên chia sẻ trước lớp
- GV cùng học sinh nhận xét
* Củng cố, dặn dò
- Bài học hôm nay chúng ta học bài gì?
- Về nhà luyện đọc, luyện viết lại các số và đếm các đồ vật mà em thấy.
	- HS khởi động
- HS làm việc nhóm đôi: cùng quan sát và chia sẻ trong nhóm :
+ 7cái trống
+ 8máy bay
+ 9ô tô
- Nhắc lại tên bài
- HS đếm số con vậtvà số chấm tròn 
- HS làm việc cá nhân lấy 7 que tính rồi đếm : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
- HS làm việc cá nhân lấy 8 que tính rồi đếm : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
- HS làm việc cá nhân lấy 9 que tính rồi đếm : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
- HS làm việc cá nhân : nghe tiếng vỗ tay lấy thẻ có ghi số 7
- HS làm việc cá nhân : nghe tiếng vỗ tay lấy thẻ có ghi số 8.
- HS làm việc cá nhân : nghe tiếng vỗ tay lấy thẻ có ghi số 9.
- Học sinh theo dõi và quan sát
- Viết theo hướng dẫn
- HS tập viết số 7
- Học sinh theo dõi và quan sát
- HS tập viết số theo hướng dẫn
- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu bài
- HS đếm số lượng mỗi loại đồ chơi có trong bài rồi đọc số tương ứng.
- HS thay nhau chỉ vào từng hình nói :
+ Có 4tam giác
+ Ghi số 4
- HS làm các phần còn lại theo hướng dẫn của giáo viên lấy 
- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu
- HS đếm các khối lập phương rồi đọc số tương ứng.
- HS thi đếm từ 1 đến 9 và đếm từ 9 đến 1
- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu
- HS quan sát tranh suy nghĩ, nói cho bạn nghe số lượng của quyển sách, cái kéo, bút chì, tẩy có trong hình.
- Các nhóm lần lượt lên chia sẻ



IV. NỘI DUNG CẦN ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Tiết 4: Tiếng việt tăng
Ôn bài cỏ, cọ  

     I. Yêu cầu cần đạt:
 - Củng cố cho HS đọc, viết thành thạo tiếng có dấu thanh hỏi, thanh nặng.
 - Rèn kĩ năng , đọc viết đúng, đẹp cho HS..
 - Rèn tính cẩn thận , tỉ mỉ cho học sinh.

II. Đồ dùng dạy học: HS bảng con; GV mẫu chữ 

III. Các hoạt động dạy học:

A.Kiểm tra bài cũ: 

 - Cho HS đọc bài cỏ, cọ

 - GV nhận xét

B. Bài mới: 





1. Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu của tiết học

2. Nội dung

Hoạt động 1: Củng cố kiến thức
	- Cho HS đọc bài trong SGK 

-Yêu cầu HS tìm các tiếng ngoài bài có dấu thanh hỏi, nặng.

Mỏ, cỏ, cộ, cọ, cổ

- HS/GV nhận xét.

- GV viết lên bảng các chữ học sinh tìm được.

- Gv nhận xét và sửa cho học sinh

*Hoạt động 2: Luyện viết

- GV cho học sinh viết tiếng vừa đọc: 
	-HS đọc cá nhân, đồng thanh cả lớp.

- HS tìm và luyện đọc

- Học sinh luyện đọc trơn, đánh vần

-HS quan sát


	- Cho HS luyện viết bảng con

- GV nhận xét bảng con

-GV hướng dẫn tương tự và lưu ý cách nối chữ, khoảng cách giữa các chữ

- Yêu cầu HS nghe GV đọc và viết bài vào vở

-GV nhận xét, sửa lỗi bài viết của HS

3. Củng cố, dặn dò
- Tiết học hôm nay con học bài gì? 

- Nhận xét giờ học. Nhắc HS chuẩn bị bài sau
	-HS tay cầm phấn luyện viết trên không

-HS viết theo yêu cầu

-HS thực hành theo yêu cầu

-HS viết bài vào vở

-Nhiều HS nêu cách viết


Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)…………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..


Thứ  tư ngày 17  tháng 9 năm 2025

Sáng                                                    Tiết 1+ 2: Học vần
BÀI 6: ơ - d (TIẾT 1+2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Phát triển các năng lực đặc thù – năng lực ngôn ngữ:

- Nhận biết các âm và chữ cái ơ, d ; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có ơ, d với các mô hình “âm đầu + âm chính” ; “âm đầu + âm chính + thanh”.

- Nhìn tranh, ảnh minh họa, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm ơ, âm d
- Biết viết trên bảng con các chữ ơ và d và tiếng cờ, da.
2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Máy tính,  ti vi để minh họa từ khóa, từ trong bài tập hoặc tranh ảnh, mẫu vật, vật thật.

-  Bảng con, phấn, 
- Vở Bài tập Tiếng Việt .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	TIẾT 1

1. Hoạt động mở đầu:

* Khởi động:

- GV hướng dẫn học sinh hát, kết hợp vận động theo lời bài hát “ gà trống thổi kèn”

* Kiểm tra:

- GV đọc cho cả lớp viết bảng con: cọ, cộ

-GV nhận xét đánh giá. 

*  Giới thiệu bài: 

- GV viết lên bảng tên bài: ơ, d giới thiệu: hôm nay, các em học bài về: âm ơ và chữ ơ; âm d và chữ d
2. Hoạt động khám phá hình thành kiến thức mới:

 *  Chia sẻ và khám phá: ( BT1)
a, Dạy âm ơ, chữ ơ:

- GV đưa ra hình lá cờ và hỏi: Đây là gì?

- GV chỉ tiếng cờ và hỏi: tiếng ca gồm mấy âm?

- GV đưa mô hình tiếng cờ và HD cả lớp vừa nói vừa thể hiện bằng động tác tay: cờ-ơ-huyền-cờ/ cờ.

b, Dậy âm d, chữ d: 

- GV chỉ hình cặp da và hỏi: Đây là cái gì??

- GV chỉ chữ da và hỏi chữ có mấy âm?

- GV đưa mô hình tiếng cô và yêu cầu cả lớp đánh vần, đọc trơn.

* Củng cố:

- Các em vừa học 2 chữ mới là chữ nào?

- Các em học 2 tiếng mới là tiếng nào?

- GV y/c thực hiện tìm chữ và cài bảng.

- Gv nhận xét đánh giá.

3. Hoạt động luyện tập:

a, Mở rộng vốn từ: ( BT2)

- GV nêu yêu cầu của bài tập: Nói to tiếng có âm ơ vừa vỗ tay.

- GV y/c HS quan sát tranh và nêu tên từng con vật.

- GV y/c HS hoàn thành yêu cầu bài tập

- GV chỉ hình, 

- Em có thể tìm những tiếng có âm ơ khác không?

b, Mở rộng vốn từ: ( BT 3- Thực hiện như BT2)

- GV nêu y/c: Tìm tiếng có âm d, vừa nói vừa vỗ tay.

- GV chỉ tranh

- GV chỉ hình tìm tiếng d và vỗ tay, nói thầm tiếng không có âm d, không vỗ tay.

- GV chỉ từng hình:

+ Nói to, vỗ tay: dê, dế, dâu, dừa.

+Nói thầm, không vỗ tay: khỉ, táo.

- Em có thể tìm các tiếng khác có âm d nữa không?

TIẾT 2

c, Tập đọc: ( BT4)

- Gv đưa lên bảng nội dung bài đọc, giới thiệu hình ảnh lá cờ, các con vật. Các em xem đó là cờ gì, các con vật gì?

- Luyện đọc từ ngữ:

- GV đọc mẫu: cờ, cá, cờ, da cá, cổ cò.

- GV tổ chức thi đọc

- Gv nhận xét, tuyên dương.

d, Tập viết: ( Bảng con-BT5 )

*GV viết bảng: ơ, d, cờ, da.

- GV viết mẫu từng chữ và tiếng trên bảng vừa hướng dẫn quy trình.

+ Chữ ơ: viết chữ o ( 1 nét cong kín ), thêm 1 nét râu bên cạnh 

+ Chữ d: cao 4 li gồm 2 nét: nét cong kín và nét móc ngược.

 Cách viết: Từ điểm dừng bút của nét 1, lia bút lên đường kẻ 5, viết tiếp nét móc ngược sát nét cong kín.

- GV y/c HS thực hiện bảng con.

- GV nhận xét, đánh giá.

*GV chỉ mẫu chữ : cờ, da 

- GV nhận xét chốt:

+ Cờ: chữ c viết trước, ơ viết sau, dấu huyền đặt trên chữ ơ. Độ cao các chữ là 2 li.

+ Da: Chữ d viết trước ( 4 li), chữ a viết sau - GV y/c HS thực hành viết:

- GV nhận xét, tuyên dương.

4. Hoạt động vận dụng:

- Tìm tiếng có âm đã học

- Thi đọc giữa các tổ các âm, tiếng đã học ở bài trước

- Nghe viết các âm, tiếng đã học

* Củng cố- Dặn dò:

- Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài 7
	- Hát kết hợp vận động

- HS viết bảng con

- Nhận xét

- HS lắng nghe.

- Nhắc lại tên bài

- HS quan sát và trả lời: lá cờ.

- HS  trả lời 

- HS thực hiện theo hình thức cá nhân/ tổ/ cả lớp.

-HS trả lời: Cặp da.

- HS trả lời: có 2 âm, âm d và âm a, âm d đứng trước, âm a đứng sau.

- HS/tổ/cả lớp thực hiện đánh vần và đọc trơn bằng động tác tay: dờ-a-da.

- HS trả lời: chữ ơ và chữ d.

- Hs trả lời:  cờ và da.

- HS thực hện: c, ơ, cờ; d, a, da

- HS quan sát tranh và 1 HS trả lời: nơ, chợ, rổ, phở, mơ, xe.

- HS thực hiện 

- Cả lớp đồng thanh thực hiện

- 1vài HS: bơ, thơ, thợ,…..

-HS lắng nghe.

-HS nói: dê, dế, khỉ, dâu, dừa, táo

-HS  trả lời

-HS đồng thanh thực hiện.

-Vài HS thực hiện.

- HS lắng nghe, quan sát

- HS đánh vần, đọc trơn: cờ-ơ-cơ-huyền-cờ cá nhân/tổ/cả lớp.

- HS thực hiện.

- HS lắng nghe.

- Các cặp/tổ/cá nhân thi đọc cả bài.

- Nhận xét chéo

- Cả lớp đọc đồng thanh cả bài học.

- HS thực hiện tìm.

- HS lấy bảng con.

- HS thực hiện viết bảng con 2-3 lần.

- HS giơ bảng.

- HS đọc và phân tích cách viết.

-Hs lắng nghe

- HS tập viết trên bảng con 2-3 lần chữ cờ, da.

- Hs thi đua tìm tiếng ngoài bài

- Thi đọc

- Viết theo yêu cầu


Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tiết  3: Toán

SỐ 0

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:

- Bước đầu hiểu ý nghĩa của số 0.

- Đọc, viết số 0.

- Nhận biết vị trí số 0 trong dãy các số từ 0 – 9.

- Học sinh tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu của giáo viên nêu ra.

- Thông qua các hoạt động quan sát tranh, đếm số lượng, nhận biết số 0 trong các tình huống thực tiễn, học sinh có cơ hội được phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

- Thông qua việc sử dụng số 0 để biểu thị số lượng, trao đổi chia sẻ với bạn các ví dụ về số 0 trong thực tiễn, học sinh có cơ hội được phát triển năng lực mô hình hóa toán học, năng lực giao tiếp toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Tranh tình huống, các thẻ số từ 0 – 9.
- Vở, SGK

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG  DẠY HỌC
	1. Hoạt động mở đầu:

* Khởi động:

- Gv tổ chức HS hát kết hợp vận động theo lời bài hát “ Chúng em là học sinh lớp Một”

- Giáo viên  HD quan sát tranh

- Yêu cầu học sinh làm việc nhóm đôi: nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì

- Giáo viên nhận xét

- Giới thiệu bài

2. Hoạt động khám phá hình thành kiến thức.
1. Hình thành số 0.

*Quan sát khung kiến thức.

- GV yêu cầu HS đếm số cá trong mỗi xô và đọc số tương ứng.

- GV yêu cầu học sinh lần lượt lấy ra các thẻ tương ứng với số cá của mỗi bạn mèo.

* Quan sát thêm một số tình huống xuất hiện số 0.

- GV cho HS quan sát  hình ảnh 2 đĩa táo.

- Mỗi đĩa có mấy quả táo? 

- Vậy ta có các số nào?

- GV làm tương tự với chiếc lọ có 5 cái kẹo, một chiếc không có cái kẹo nào.

* Trò chơi: Tập tầm vông, tay không tay có.

- GV giới thiệu trò chơi: 

- GV cho học sinh chơi thử.

- GV cho HS chơi theo nhóm đôi.

2. Viết số 0

- GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn học sinh viết :

+ Số 0 cao 4 li Gồm 1 nét. Nét viết chữ số 0 là nét cong kín 

- HD  cách viết số 0:

Đặt bút phía dưới đường kẻ 5 một chút, viết nét cong kín 

Chú ý: Nét cong kín có chiều cao gấp đôi chiều rộng.

- GV cho học sinh viết bảng con

- GV nhận xét.

3. Hoạt động thực hành luyện tập.
Bài 1. a) Mỗi rổ có mấy con?

           b) Mỗi hộp có mấy chiếc bút?
- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV cho học sinh làm việc nhóm đôi. 

- Gọi HS lên chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương

Bài 2. Số  ?

- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV cho học sinh làm bài cá nhân

- GV tổ chức cho học sinh thi đếm 0-9 và 9-0.

- GV cùng HS nhận xét tuyên dương

4. Hoạt động vận dụng:
Bài 3. Tìm số 0 trên mỗi đồ vật sau.

- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV cho học sinh làm bài theo cặp.

- GV yêu cầu học sinh kể tên các đồ vật có số 0 mà em biết xung quanh mình.

- Người ta dùng số 0 trong các tình huống trên để biểu diễn điều gì?

- GV cùng HS nhận xét.

* Củng cố, dặn dò
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

- Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?

sau chia sẻ với các bạn.
	- HS khởi động

- HS quan sát tranh trên màn hình.

- HS đếm số cá trong xô của mỗi bạn mèo và nói số cá của mỗi bạn:

- HS đếm và trả lời :

- HS đếm và trả lời :

+ Xô màu xanh nước biển có 3 con cá. Ta có số 3.
+ Xô màu hồng có 2 con cá. Ta có số 2.

+ Xô màu xanh lá cây có 1 con cá. Ta có số 1.

+ Xô màu cam không có con cá nào. Ta có số 0.

- HS lần lượt lấy các tấm thẻ số 3, 2, 1, 0
- HS quan sát. 

- Đĩa thứ nhất có 3 quả táo, đĩa thứ hai không có quả nào.

- HS xác định số 5 và số 0

- Lắng nghe.

- HS chơi thử 1 lần

- HS chơi trò chơi trong 3 phút.

- Học sinh theo dõi và quan sát

- Viết theo hướng dẫn

- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu bài

- HS đếm số con chó bông có trong mỗi rổ đọc số tương ứng cho bạn : 

- Đại diện một vài nhóm lên chia sẻ.

- HS đánh giá sự chia sẻ của các nhóm.

- Học sinh nhắc lại yêu cầu

- HS tìm quy luật rồi điền các số còn thiếu vào ô trống.

- HS thi đếm từ 0 đến 9 và đếm từ 9 đến 0.

- HS tìm số 0 ở các đồ vật trong bài 3 rồi nói cho bạn nghe rồi đổi vai.

 - HS kể :số 0 trên quạt điện, số 0 trên máy tính, số 0 trong bộ đồ dùng học toán.

- Biểu diễn không có gì ở đó




Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)…………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..
Tiết 4: Toán tăng 
Ôn các số: 4, 5, 6, 7,8 ,9 ,0

I. Yêu cầu cần đạt:

* Kiến thức, kĩ năng:

-  Tái hiện và củng cố cho HS cách đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 9. Thông qua đó giúp HS nhận biết, kết nối được số lượng.

- Củng cố biểu tượng về các số 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 0

-  Tiếp tục củng cố việc vận dụng và phát triển các nhóm đồ vật có số lượng 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 0 trong dãy các số từ 0 – 9.

-  Tiếp tục rèn kỹ năng:  Đọc, viết được các số 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 0

*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.

+ Phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học thông qua hoạt động quan sát tranh, đếm số lượng, nêu số tương ứng….

+ Phát triển năng lực giao tiếp toán học thông qua việc đếm, sử dụng các số để biểu thị số lượng, trao đổi với bạn về số lượng của sự vật trong tranh.

- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 1

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TIẾT 1

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Tái hiện củng cố: 

1. KTBC: Khởi động.

- GV cho HS khởi động hát bài “Đếm số” ôn lại cách đếm số từ 1 đến 9.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài: Ôn các số 4, 5, 6, 7, 8, 9 và  Số 0
b. Hướng dẫn HS làm bài tập.

* Bài 1. Nối(theo mẫu)

   - GV nêu yêu cầu.

   - Hướng dẫn HS quan sát hình

+  Tranh 1 có mấy chú voi? Nối vào số mấy

+  Tranh 2 có mấy chú mèo? Nối vào số mấy?

+ Tranh 3 có mấy chú chuồn chuồn? nối vào số mấy?

- Hướng dẫn tương tự phần tranh phía dưới.

- GV yêu cầu HS thực hiện cùng bạn theo nhóm.

- GV gọi các nhóm nêu kết quả thực hiện.

* Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ trống (theo mẫu)

Quan sát hình vẽ và thực hiện các yêu cầu sau:

+  Hàng thứ nhất có mấy hình tròn?

+ Hàng thứ hai có mấy hình tròn?

*Tương tự các hàng còn lại.

+ Hàng thứ nhất có mấy hình vuông?

*Tương tự các hàng còn lại.

- GV chốt kết quả đúng.

* Bài 3. Viết số thích hợp vào ô trống.
   - GV nêu yêu cầu.

   - Cho HS quan sát hình và nhận ra: Hàng trên có 4 ly kem, hàng dưới có 4 ly kem, có tất cả 8 ly kem. Viết số 8

- Cho HS đổi vở kiểm tra chéo.

*

 Bài 4. Số?

+ Viết số thích hợp vào ô trống.
 - GV nêu yêu cầu.

- Cho HS quan sát tranh.

- Gọi HS nêu kết quả.

- GV nhận xét

* Bài 5. Số?

+ Viết số thích hợp vào các hình vuông, hình tròn, hình tam giác.

3. Củng cố- dặn dò.

- Nhận xét tiết học

- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau.
	-HS khởi động hát bài “Đếm số”

“ 1 con vịt xòe ra hai cái cánh

2 con bò nó lúc lắc cái đầu

3 gà con kêu chịu chíp chịu chíp

4 đàn bướm tung cánh bay xa

5 con chuột chạy lăn xăn kêu chít chít

6 mèo lười mắt lim dim mơ màng

7 lợn kêu ơi kêu ụt à ụt ịt

8 chú cún đuôi vẫy tít hân hoan

9 nai vàng mắt tròn xoe ngơ ngác”.

- HS quan sát hình.

- HS quan sát tranh, trả lời:  Có 1 chú voi nối vào vào số 1

- HS quan sát tranh, trả lời: Có 5 chú mèo nối vào số 5.

- HS quan sát tranh, trả lời: Có 6 chú chuồn chuồn nối vào số 6.

- HS trao đổi hỏi – đáp cùng bạn và hoàn thành bài.

+ HS1 Hỏi: Có mấy con cua, nối vào số mấy?

+ HS2 TL: Có 4 con cua, nối vào số 4.

……

- HS nhận xét bạn.
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- HS quan sát tranh, trả lời:  Hàng thứ nhất có 1 hình tròn.

+  HS quan sát tranh, trả lời:  Hàng thứ hai có 2 hình tròn.

+ HS quan sát tranh, trả lời:  Hàng thứ nhất có 6 hình vuông.

- HS quan sát tranh và làm bài

-HS nêu kết quả viết số của mình.


[image: image2.png]



1, 2, 3, 4, 5, 6;   6,  5, 4, 3,  2, 1.

- HS nhận xét bạn.

- HS nhắc lại yêu cầu.

- HS quan sát hình nhận ra số thích hợp cần điền vào ô trống dưới mỗi hình.
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3HS nêu - HS khác nhận xét + đổi vở kiểm tra chéo

- HS quan sát và điền số thích hợp vào ô trống.

+ Lọ hoa thứ 1 có 3 bông hoa

+ Lọ hoa thứ 2 có 2 bông hoa

+ Lọ hoa thứ 3 có 1 bông hoa

+ Lọ hoa thứ 4 có 0 bông hoa

- HS đọc số: 3, 2, 1, 0

 4HS nối tiếp nêu - HS khác nhận xét

- HS quan sát tranh, làm bài mẫu.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

2 HS nêu kết quả- HS khác nhận xét


Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chiều:                                                   Tiết 1: Tập viết
TẬP VIẾT (SAU BÀI 4, 5)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Phát triển các năng lực đặc thù – năng lực ngôn ngữ:

- Tô, viết đúng các chữ o, ô các tiếng co, cô, cỏ, cọ, cổ, cộ – chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở Luyện viết 1, tập một.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính, ti vi để minh họa từ khóa, từ trong bài, mẫu chữ

-  Bảng con, phấn.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	I. Hoạt động mở đầu

* Khởi động:

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi 

“ Gió thổi”

* Giới thiệu bài: 

2. Hoạt động khám phá – luyện tập

- GV giới thiệu chữ và tiếng làm mẫu:o, co, ô, cô, cỏ, cọ, cổ, cộ.

a,Tập tô, tập viết:o, co, ô, cô:

- GV vừa viết mẫu lại từng tiếng vừa hướng dẫn cách viết:

+ Chữ o: gồm 1 nét cong kín. Đặt bút dưới đường kẻ 3 một chút, viết nét cong kín; dừng bút ở điểm xuất phát.

+Tiếng co: viết chữ c trước, chữ o sau. Chú ý viết sát c để nối nét với o.

+ Chữ ô: viết chữ o, thêm mũ để thành chữ ô. Dấu mũ là hai nét xiên thẳng ngắn  chụm vào nhau, đặt cân đối trên đầu chữ.

+Tiếng cô: viết chữ c trước, chữ ô sau. 

- GV y,c HS thực hành viết.

- GV hướng dẫn, giúp đỡ HS kết hợp nhận xét đánh giá.

b, Tập viết: cỏ, cọ. cổ, cộ

- GV y/c HS đọc các chữ cần viết.

- GV hướng dẫn cách viết qua các câu hỏi:

+ Chữ nào viết trước? chữ nào viết sau?

+ Độ cao các con chữ?

+ Vị trí đặt các dấu thanh?

- GV y/c HS viết bài.

- GV quan sát, giúp đỡ HS, đánh giá

3. Hoạt động vận dụng. 

- Gv hướng dẫn viết các âm, vần đã học vào bảng con

- Luyện viết từ “ cá cờ “nếu còn thời gian
* Củng cố- Dặn dò:

- Gv nhận xét tiết học, tuyên dương những học sinh có bài viết tốt
	- HS khởi động theo hướng dẫn

- HS nhìn bảng, đọc

- HS quan sát, lắng nghe

-  HS lắng nghe.

-  HS thực hiện viết.

- 1 Hs đọc bài.

-HS trả lời các câu hỏi.

-HS viết bài.

- Hs vận dụng theo hướng dẫn của gv

- Bình chọn bài viết đẹp


Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)………………………………
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                               Tiết 2: Kể chuyện
Bài 8: Kể chuyện: Chồn con đi học
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức – Kĩ năng:
- Nghe hiểu và nhớ câu chuyện.
- Nhìn tranh, nghe giáo viên hỏi và trả lời được câu hỏi dưới tranh.
- Nhìn tranh, có thể kể được từng đoạn của câu chuyện.
2. Năng lực:
- Phát triển năng lực Tiếng Việt, đặc biệt khả năng sử dụng ngôn ngữ.
- Có khả năng làm việc nhóm, quan sát, trình bày, giải quyết vấn đề liên quan đến chủ đề bài học.
3. Phẩm chất:
- HS chăm chỉ học tập, vâng lời ông bà cha mẹ. 
- Luôn mạnh dạn, tự tin, chủ động trong các hoạt động học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Ti vi kết nối mạng
- Phiếu bốc thăm ghi số thứ tự từng đoạn câu chuyện.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
* Quan sát và phỏng đoán: 
- GV cho HS quan sát tranh minh họa.
- GV giới thiệu vắn tắt câu chuyện, tạo hứng thú cho HS.
2. Khám phá và luyện tập: 
* HS nghe kể chuyện:
- GV kể câu chuyện với giọng diễn cảm, hướng dẫn giọng kể từng đoạn câu chuyện.
- GV kể 3 lần:
+ Lần 1 kể tự nhiên, không chỉ tranh.
+ Lần 2 vừa kể từng tranh vừa kể chậm.
+ Lần 3 vừa kể từng tranh vừa kể chậm.
* Trả lời theo tranh:
- GV chỉ lần lượt từng tranh, hỏi.
- GV nhận xét, bổ sung.
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi theo 2 tranh.
- GV yêu cầu HS trả lời tất cả các câu hỏi theo 6 tranh.
- GV nhận xét, tuyên dương.
* Kể chuyện theo tranh. (Không dựa vào câu hỏi).
- GV yêu cầu HS quan sát tranh, tự kể chuyện.
- GV yêu cầu HS kể chuyện theo tranh bất kì.
- GV nhận xét, tuyên dương.
* Kể toàn bộ câu chuyện.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi kể câu chuyện.
- GV cất tranh, yêu cầu HS kể lại toàn bộ câu chuyện.
- GV nhận xét, tuyên dương.
* Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện.
- GV: Câu chuyện khuyên các em điều gì?
- GV nhận xét, tuyên dương.
3. Vận dụng: 
- GV yêu cầu HS kể cho các bạn nghe xem ở nhà mình đã chăm học như thế nào?
- GV nhận xét, tuyên dương.
4. Củng cố - dặn dò: 
- GV nhắc HS về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
- GV nhận xét giờ học. Nhắc nhở HS chuẩn bị bài học tiếp theo.
	- HS hát
- HS nói tên nhân vật, phỏng đoán nội dung câu chuyện.
- HS nghe và quan sát tranh, khắc sâu nội dung câu chuyện.
- HS quan sát tranh trả lời câu hỏi. 
-  HS trả lời liền các câu hỏi theo 2 tranh 
- 2 HS trả lời tất cả các câu hỏi theo 6 tranh.
- Mỗi HS nhìn 2 tranh, tự kể chuyện. 
- HS bốc thăm phiếu ghi số thứ tự từng đoạn câu chuyện.
- HS tự kể cho bạn bên cạnh nghe toàn bộ câu chuyện theo tranh.
- Các nhóm trình bày trước lớp.
- HS xung phong kể trước lớp. 
- HS: Câu chuyện khuyên chúng ta phải luôn chăm học, không ham chơi, vâng lời ông bà, cha mẹ.
- Cả lớp bình chọn những bạn kể chuyện hay và hiểu ý nghĩa câu chuyện.
- HS kể cho các bạn nghe xem ở nhà mình đã chăm học như thế nào?
- Kể lại câu chuyện cho cả nhà nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                          Tiết 3: Tiếng việt tăng

Ôn âm ơ, d

I. Mục tiêu:
 - Củng cố cho HS đọc, viết thành thạo tiếng có âm ơ, d.
 - Học sinh tìm được tiếng có âm ơ, d. Rèn kĩ năng , đọc viết đúng, đẹp cho HS.

 - Rèn tính cẩn thận , tỉ mỉ cho học sinh.

II. Đồ dùng dạy học: HS bảng con; GV mẫu chữ 

III. Các hoạt động dạy học:

A.Kiểm tra bài cũ: 

 - Cho HS đọc bài ơ, d

 - GV nhận xét

B. Bài mới: 





1. Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu của tiết học

2. Nội dung

*Hoạt động 1: Củng cố kiến thức
	- Cho HS đọc bài trong SGK 

-Yêu cầu HS tìm các tiếng ngoài bài có âm ơ, d

Dỏ, dò, dọ, dô, da, dơ

- HS/GV nhận xét.

- GV viết lên bảng các chữ học sinh tìm được.

- Gv nhận xét và sửa cho học sinh

*Hoạt động 2: Luyện viết

- GV cho học sinh viết tiếng vừa đọc: 
	-HS đọc cá nhân, đồng thanh cả lớp.

- HS tìm và luyện đọc

- Học sinh luyện đọc trơn, đánh vần

-HS quan sát


	- Cho HS luyện viết bảng con

- GV nhận xét bảng con

- GV hướng dẫn tương tự và lưu ý cách nối chữ, khoảng cách giữa các chữ

- Yêu cầu HS nghe GV đọc và viết bài vào vở

-GV nhận xét, sửa lỗi bài viết của HS

3. Củng cố, dặn dò
- Tiết học hôm nay con học bài gì? 

- Nhận xét giờ học. Nhắc HS chuẩn bị bài sau
	- HS nêu: Cao 2 ô li

-HS viết theo yêu cầu

-HS thực hành theo yêu cầu

-HS viết bài vào vở

-Nhiều HS nêu cách viết


Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Thứ năm ngày 18  tháng 9 năm 2025

Chiều                                         Tiết 1+ 3: Học vần
Bài 7: đ, e ( tiết 1+2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Phát triển các năng lực đặc thù – năng lực ngôn ngữ:

- Nhận biết các âm và chữ cái đ, e ; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có đ, e với các mô hình “âm đầu + âm chính + thanh”.

- Nhìn tranh, ảnh minh họa, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm đ, âm e
- Biết viết trên bảng con các chữ đ và e và tiếng đe.
2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Máy tính ti vi để minh họa từ khóa, từ trong bài tập hoặc tranh ảnh, mẫu vật, vật thật.

- Bảng cài, bộ thẻ chữ, đủ cho mỗi học sinh làm bài tập 5.

-  Bảng con, phấn, bút dạ để học sinh làm bài tập 6 (tập viết).

- Vở Bài tập Tiếng Việt .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Tiết 1
1.HĐ mở đầu:
* Khởi động:
- Hướng dẫn học sinh hát, kết hợp vận động bài “ tập thể dục buổi sáng”
* Kiểm tra: 
- GV đọc cho cả lớp viết bảng con: cờ, da
- GV nhận xét đánh giá. 
2. HĐ hình thành kiến thức mới:
Tiết 1
1. Giới thiệu bài: 
- GV viết lên bảng tên bài: 
2. Chia sẻ và khám phá: ( BT1)
- GV đưa ra hình cái đe của thợ rèn và hỏi: Đây là gì?
- GV chỉ tiếng đe và hỏi: tiếng đe gồm mấy âm?
- GV viết bảng chữ đ, e = đe.
- GV y/c Hs phân tích tiếng đe.
3.HĐ luyện tập
a, Mở rộng vốn từ: ( BT2)
- GV nêu yêu cầu của bài tập: Nói to tiếng có âm đ.
- GV y/c HS quan sát tranh và nêu tên từng con vật.
- GV y/c HS nối trong VBT
- Em có thể tìm những tiếng có âm đ khác không?
b, Mở rộng vốn từ: ( BT 3- Thực hiện như BT2)
*Củng cố: Các em vừa học 2 chữ mới là chữ gì?
- Các em vừa học tiếng mới là tiếng gì?
-Y/c HS tìm chữ và cài lên bảng.
- Gv nhận xét đánh giá.
Tiết 2
1. Hoạt động mở đầu:
* Khởi động:
- GV hướng dẫn học sinh hát, kết hợp vận động theo lời bài hát “ gà trống thổi kèn”
2. HĐ hình thành kiến thức ( BT4)
- Gv hướng dẫn HS đọc từ dưới mỗi hình.
- Luyện đọc từ ngữ:
+GV giải nghĩa từ: đa 
+Gv chỉ hình 2 
GV: đò hay con đò là thuyền nhỏ chở khách qua sông.
+GV chỉ hình 3
Hình trong bài là 1 bạn HS đang ra câu đố.
+GV chỉ hình 4
Hình 2 chiếc ghế bị đổ.
+GV chỉ hình 5
Hạt dẻ ăn rất thơm và bùi.
+Gv chỉ không theo thứ tự, y/c HS đọc.
- GV đọc mẫu: đa, đò, đố, đổ, dẻ.
- GV tổ chức thi đọc
- Gv nhận xét, tuyên dương.
3.HĐ luyện tập- Tập viết: ( BT5 )
- GV hướng dẫn HS cách lấy bảng con và dùng bảng.
*GV viết bảng: đ, e, đe.
- GV viết mẫu từng chữ và tiếng trên bảng vừa hướng dẫn quy trình.
+ Chữ đ: 
+ Chữ e: 
+Tiếng đe: 
- GV y/c HS thực hiện bảng con.
- GV nhận xét, đánh giá.
* GV các chữ số: 0; 1
- GV y/c HS thực hành viết:
- GV nhận xét, tuyên dương.
4. HĐ vận dụng
- Gv tổng kết bài . 
- Nhận xét tiết học.
	- Hát kết hợp vận động  đầu giờ
-HS viết bảng con
- Nhận xét
- Nhắc lại tên bài.
- HS đọc.
-HS quan sát và trả lời: cái đe.
-HS  trả lời 
-HS phân tích: đ đứng trước, e đứng sau.
-HS thực hiện đánh vần theo hình thức cá nhân/ tổ/ cả lớp: đờ-e-đe
- HS quan sát tranh và 1 HS trả lời: đèn, đỗ, ngỗng, đá, lọ, đàn.
- HS thực hiện làm bài tập trong VBT
-1vài HS: đỡ, đào, đo, đánh,…..
- HS trả lời miệng
- Hs khởi động tiết  học mới
-  HS đánh vần, đọc trơn: đờ-a-đa/đa
(cá nhân/tổ/cả lớp.)
- Vài HS thực hiện theo các bước:
+ HS lắng nghe.
+ Các cặp/tổ/cá nhân thi đọc cả bài.
+ Nhận xét chéo
- HS thi đọc
- Cả lớp đọc đồng thanh cả bài học.
- HS lấy bảng con.
- Quan sát, lắng nghe
- HS thực hiện viết bảng con.
- HS lắng nghe, quan sát
- HS tập viết trên bảng con chữ số: 0;1
- Lắng nghe, thực hiện


Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tiết 3: Tiếng việt tăng
Ôn âm đ, e

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
 - Củng cố cho HS đọc, viết thành thạo tiếng có âm đ, e.
 - Học sinh tìm được tiếng có âm đ, e. Rèn kĩ năng , đọc viết đúng, đẹp cho HS.

 - Rèn tính cẩn thận , tỉ mỉ cho học sinh.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: HS bảng con; GV mẫu chữ 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG  DẠY HỌC:

A.Kiểm tra bài cũ: 

 - Cho HS đọc bài đ, e

 - GV nhận xét

B. Bài mới: 





1. Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu của tiết học

2. Nội dung

*Hoạt động 1: Củng cố kiến thức
	- Cho HS đọc bài trong SGK 

-Yêu cầu HS tìm các tiếng ngoài bài có âm đ, e

Đè, đỗ, đá, đơ, đỏ, đò, đề

- HS/GV nhận xét.

- GV viết lên bảng các chữ học sinh tìm được.

- Gv nhận xét và sửa cho học sinh

*Hoạt động 2: Luyện viết

- GV cho học sinh viết tiếng vừa đọc: 
	-HS đọc cá nhân, đồng thanh cả lớp.

- HS tìm và luyện đọc

- Học sinh luyện đọc trơn, đánh vần

-HS quan sát


	- Cho HS luyện viết bảng con

- GV nhận xét bảng con

- GV hướng dẫn tương tự và lưu ý cách nối chữ, khoảng cách giữa các chữ

- Yêu cầu HS nghe GV đọc và viết bài vào vở

-GV nhận xét, sửa lỗi bài viết của HS

3. Củng cố, dặn dò
- Tiết học hôm nay con học bài gì? 

- Nêu cách viết chữ /đ/, /e/
- Nhận xét giờ học. Nhắc HS chuẩn bị bài sau
	-HS viết theo yêu cầu

-HS thực hành theo yêu cầu

-HS viết bài vào vở




Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Thứ sáu ngày 19 tháng 9 năm 2025

Chiều:                                          Tiết 1: Tập viết
TẬP VIẾT (SAU BÀI 6,7)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Phát triển các năng lực đặc thù – năng lực ngôn ngữ:

- Tô, viết đúng các chữ ơ, d, đ, e các tiếng cờ, da, đe

 – chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở Luyện viết 1, tập một.
Tập tô đúng các chữ số 0, 1
2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính, ti vi để minh họa từ khóa, từ trong bài 

-  Bảng con, phấn
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	I. Hoạt động mở đầu
* Khởi động:
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi 
“ Gió thổi”
* Giới thiệu bài: 
2. Hoạt động khám phá – luyện tập
- GV giới thiệu chữ và tiếng làm mẫu:ơ, cờ, d, da, đ, đe, 0, 1
a,Tập tô, tập viếtơ, cờ, d, da:
- GV vừa viết mẫu lại từng tiếng vừa hướng dẫn cách viết.
GV y/c HS viết bài.
- GV quan sát, giúp đỡ HS, đánh giá
b, ,Tập tô, tập viết: e, đ, đe
- GV vừa viết mẫu lại từng tiếng vừa hướng dẫn cách viết.
GV y/c HS viết bài.
- GV quan sát, giúp đỡ HS, đánh giá
C, Tập tô, tập viết: số 0, sô 1
- GV vừa viết mẫu lại từng tiếng vừa hướng dẫn cách viết.
GV y/c HS viết bài.
- GV quan sát, giúp đỡ HS, đánh giá
3. Hoạt động vận dụng. 
- Gv hướng dẫn viết các âm, vần đã học vào bảng con
* Củng cố- Dặn dò:
- Gv nhận xét tiết học, tuyên dương những học sinh có bài viết tốt
	- HS khởi động theo hướng dẫn
- HS nhìn bảng, đọc
 
HS quan sát

HS viết bài theo yêu cầu của Gv
HS quan sát

HS viết bài theo yêu cầu của Gv

- Hs vận dụng theo hướng dẫn của gv
HS nghe



Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tiết 2: Học vần
BÀI 9: ÔN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 


1. Phát triển các năng lực đặc thù – năng lực ngôn ngữ:

- Biết ghép các âm đã học thành tiếng theo mô hình “âm đầu + âm chính”. Biết thêm các thanh đã học vào mỗi tiếng để tạo tiếng mới.

- Đọc đúng bài tập đọc

- Tìm đúng từ ứng với mỗi hình.
2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Khơi gợi tình yêu học tập.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính,  ti vi để minh họa từ khóa, từ trong bài tập hoặc tranh ảnh, mẫu vật, vật thật.

- Bảng ghép âm đầu + âm chính

- Vở Bài tập Tiếng Việt .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Khởi động (3 phút)
	

	- Ổn định
	

	-  Giới thiệu bài
	

	+ Giáo viên viết lên bảng lớp tên bài và giới thiệu: Hôm nay các em sẽ học bài Ôn tập để củng cố lại tất cả các âm và chữ đã học.
	- Lắng nghe



	2. Bài mới

	Hoạt động. Luyện tập  

Mục tiêu: Biết ghép các âm đã học thành tiếng theo mô hình “âm đầu + âm chính”. Biết thêm các thanh đã học vào mỗi tiếng để tạo tiếng mới. Đọc đúng bài tập đọc. Tìm đúng từ ứng với mỗi hình.

	2.1. Bài tập 1. 

a. Ghép các âm đã học thành tiếng.

b. Thêm các thanh đã học vào mỗi tiếng trên để tạo thành tiếng mới.
	

	- GV chiếu lên bảng ghép âm và nêu yêu cầu của bài

a

o

ô

ơ

e

c

d

đ


	- Quan sát và nghe yêu cầu của bài.

	- GV chỉ từng chữ (âm đầu) ở cột dọc.

- GV chỉ từng chữ (âm chính) ở hàng ngang.
	- HS cả lớp đọc : c, d, đ

- HS cả lớp đọc : a, o, ô, ơ, e

	- Gv chỉ chữ

- GV gọi HS đọc các từ vừa ghép
	- Cả lớp đồng thanh ghép từng tiếng theo cột ngang : 

a

o

ô

ơ

e

c

ca

co

cô

cơ

d

da

do

dô

dơ

de

đ

đa

đo

đô

đơ

đe

- HS đọc cá nhân - nhóm

	- GV cùng HS nhận xét
	- HS nhận xét bạn – nhóm bạn

	* GV nêu Y/c phần b của bài
	* 2 HS nhắc lại yêu cầu của bài

	- GV HD mẫu: ca => cà, cả

- GV yêu cầu 4 HS nối tiếp nhau  thêm các thanh đã học vào mỗi tiếng ở dòng 1.
	- HS đọc tiếng mới vừa được tạo thành.

- HS làm bài :

+ ca, cà, cá, cả, cạ

+ co, cò, có, cỏ, cọ

+ cô, cồ, cố, cổ, cộ

+ cơ, cờ, cớ, cỡ, cợ

	- GV cho HS làm theo nhóm các tiếng còn lại

- Gọi HS đọc các tiếng vừa tạo thành.
	- HS làm việc theo nhóm: 

+ da, dà, dá, dả, dạ/do, dò, dó, dỏ, dọ/dô,dồ, dố, dổ, dộ/dơ, dờ, dớ, dở, dợ/ de, dè, dé,dẻ, dẹ.

+ đa, đà, đá, đả, đạ/ đo, đò, đó, đỏ, đọ/ đô, đồ, đố, đổ, độ/ đơ, đờ, đớ, đở, đợ/ đe, đè, đé, đẻ, đẹ.

- HS đọc đồng thanh – cá nhận

	2.2. Bài tập 2: Tập đọc.
	

	a. Luyện đọc từ ngữ.
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- GV chiếu lên bảng hình ảnh trong bài tập đọc.
	- HS theo dõi

	- GV chỉ từng chữ trên bảng.

- GV giải nghĩa từ cố đô: Cố đô Huế là kinh đô cũ của Việt Nam.

- GV chỉ từng chữ.

- GV cùng HS nhận xét.
	- HS đọc (cá nhân, bàn, tổ)

- HS nghe

- Cả lớp đọc đồng thanh

	b. Giáo viên đọc mẫu:

- GV đọc mẫu các từ : Cờ đỏ, cố đô, đồ cổ, đa.

- GV nhận xét.
	- HS lắng nghe

- HS đọc (cá nhân, bàn, tổ)

	c. Thi đọc cả bài.

- GV tổ chức cho HS đọc cả bài.

- GV cho HS lên thi đọc 

- GV cùng HS nhận xét
	- HS đọc bài (cá nhân, cặp, tổ)

- HS thi đua lên đọc bài tập đọc

	2.3. Bài tập 3. Tìm từ ứng với hình
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	- GV trình chiếu hình ảnh lên bảng

- GV nêu yêu cầu của bài
	- HS quan sát

- 2 HS nhắc lại

	- GV chỉ từng từ trên bảng
	- HS đọc (cá nhân, lớp): dẻ, đá, cọ, cờ

	- GV gọi HS lên bảng  gắn từ dưới hình tương ứng.

- GV chỉ hình giải nghĩa từ:

+ Cờ có 5 vòng tòn là cờ của Ô-lim-pích tượng trưng cho 5 châu.

+ Cọ : cây cùng họ với cau, lá to xòe thường thấy mọc ở vùng trung du.

+ Dẻ : là một loại hạt quả to bằng đầu ngón tay màu nâu ăn rất bùi và thơm
	- HS ở dưới làm bài cá nhân vào vở BT Tiếng Việt : 1-cờ; 2-cọ; 3-dẻ; 4-đá

	- GV cùng HS nhận xét bài chữa trên bảng
	- HS cùng GV nhận xét.

	3. Củng cố, dặn dò
	

	- GV nhận xét tiết học

- Về nhà chỉ hình nói cho người thân nghe những sự vật em mới biết qua bài Tập đọc hôm nay.

- Xem trước bài 10 : ê, l
	- Lắng nghe


Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiết 3: Sinh hoạt

SINH HOẠT SAO. HĐTN: HÁT VỀ TÌNH BẠN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động trong tuần 2, phương hướng phấn đấu trong tuần 3.

- Đánh giá việc thực hiện phong trào “Đôi bạn cùng tiến”

- Yêu quý, đoàn kết với bạn bè.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	1.Ổn định: Hát

2. Các bước sinh hoạt:

2.1. Nhận xét trong tuần 2
- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:

+Đi học chuyên cần:

+ Tác phong , đồng phục .

+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 

 + GV nhận xét  tuần học:
* Tuyên dương:

 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 

- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
2.2.Phương hướng tuần 3
- Thực hiện dạy tuần 3, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP.

- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 
- Phát động thi đua đợt 1

- Tiếp tục ổn định nền nếp

- Tập lại các bài trống, bài Quốc ca
- Triển khai tập luyện các bài Thể dục giữa giờ, Múa hát tập thể.
- Tổ chức kí cam kết "ATGT"
2.3. Hát về tình bạn.

a. Nhận xét, đánh giá việc thực hiện phong trào “Đôi bạn cùng tiến” của lớp:

 - GV tổ chức cho HS trao đổi cặp đôi và chia sẻ với nhau về những việc bản thân đã làm được và những mong muốn tiếp tục thực hiện những việc làm đúng để cùng giúp đỡ nhau học tập.
- Gọi các nhóm lên chia sẻ trước lớp.

- Tuyên dương những tấm gương Đôi bạn cùng tiên ở trong lớp. 

b. Tổ chức cho HS hát về tình bạn:

- GV lựa chọn và chuẩn bị một số video, đĩa nhạc về một số bài hát tình bạn. 

Gợi ý: một số bài hát về tình bạn có thể chuẩn bị như: Chào người bạn mới đến (Sáng tác: Lương Bằng Vinh), Tình bạn tuổi thơ (Sáng tác: Kiêu Hồng Phượng, Nguyễn Quốc Việt), Tình bạn (Sáng tác: Yên Lam). 

- Tổ chức cho HS thi hát và biểu diễn giữa các tổ, nhóm.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	 

- Các trưởng ban, phó ban, phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.

+ Trưởng ban nề nếp báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng ban học tập báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng  văn nghệ báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết quả theo dõi 

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

- HS làm việc theo nhóm đôi

- Lần lượt các nhóm lên chia sẻ

- Lắng nghe.

- Nghe và lựa chọn bài hát

- HS lên trình diễn thi giữa các nhóm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                    Duyệt ngày….. tháng….. năm 2025

                                                                    Phó hiệu trưởng

                                                                    Nguyễn Thị Hằng

